
Nam Nữ

1. Phòng Giám sát An ninh hàng không: Vị trí Giám sát An ninh hàng không (02 chỉ tiêu): 03 phiếu 

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/11/1994 Cử nhân Luật Đại học Công đoàn TOEIC 610
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Nguyễn Thanh Tùng 12/11/1999 Cử nhân Tư pháp hình sự/Luật Học viện Cảnh sát nhân dân

Năng lực tiếng Anh trình 

độ B1 tương đương khung 

tham chiếu chung Châu Âu 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3 Lê Ngọc Vân Trang 26/02/1999
Cử nhân Luật/Luật chất lượng 

cao
Đại học Luật Hà Nội

Năng lực ngoại ngữ bậc 4 

theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2. Phòng Giám sát An toàn hàng không: Vị trí Giám sát An toàn hàng không (01 chỉ tiêu): 03 phiếu 

1 Đặng Tiến Lợi 02/03/1999 Kỹ sư Quản lý hoạt động bay
Học viện Hàng không Việt 

Nam
TOEIC 795

Ứng dụng công nghệ 

thông tin nâng cao

2 Nguyễn Hoài Nam 26/05/1989

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng/Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Đại học Xây dựng Tiếng Anh bậc 3
Trung cấp chuyên 

nghiệp

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC NĂM 2023

(Xếp thứ tự theo vần A, B, C… theo vị trí tuyển dụng)

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CVMB ngày      /12/2023 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc)

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

3 Tạ Minh Thắng 11/08/1999
Kỹ sư Cơ giới hóa xây dựng giao 

thông/Kỹ thuật cơ khí
Đại học Giao thông vận tải

Năng lực tiếng Anh chuẩn 

bậc 3 theo khung năng lực 

6 bậc

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3. Phòng Tổ chức - Hành chính (03 chỉ tiêu): 10 phiếu

3.1. Vị trí Tổ chức - Nhân sự (01 chỉ tiêu): 03 phiếu

1 Nguyễn Bá Hiệp 30/06/1997 Cử nhân Quản trị nhân lực Đại học Công đoàn TOEIC 500
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Con thương binh 

loại A

2 Nguyễn Minh Hoài 18/02/1999 Cử nhân Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ Hà Nội

Năng lực ngoại ngữ bậc 

3/6 khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

3 Lê Huyền Nga 03/08/1996 Cử nhân Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ Hà Nội TOEIC 725
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3.2. Vị trí Hành chính - Quản trị (01 chỉ tiêu): 02 phiếu

1 Nguyễn Thị Hải 25/07/1985
- Cử nhân Tiếng Anh

- Cử nhân Toán tin ứng dụng

- Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Khoa học tự nhiên 

- Đại học Quốc gia Hà Nội

Cử nhân Tiếng Anh
Cử nhân Toán tin ứng 

dụng

2 Lê Nguyễn Khánh Ly 22/07/2001
Cử nhân Tiếng Anh pháp 

lý/Ngôn ngữ Anh
Đại học Luật Hà Nội TOEIC 875

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3.3. Vị trí Văn thư - Lưu trữ (01 chỉ tiêu): 05 phiếu
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

1 Ngô Hải Hà 10/08/1999 Cử nhân Lưu trữ học
Học viện Hành chính Quốc 

gia

Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông 

tin cơ bản

2 Nguyễn Thúy Hiền 23/08/1998 Trung cấp Văn thư - Lưu trữ
Trường Trung cấp Công 

nghệ và Quản trị Đông Đô

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3 Trịnh Quỳnh Nga 16/12/1999 Cử nhân Lưu trữ học Đại học Nội vụ Hà Nội
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

4 Nguyễn Minh Ngọc 01/08/2001

- Cử nhân Kế toán doanh 

nghiệp/Kế toán

- Chứng chỉ Kỹ năng, nghiệp vụ 

Hành chính - văn phòng và Văn 

thư lưu trữ

- Đại học Điện lực

- Đại học Khoa học xã hội 

và nhân văn 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

5 Trịnh Thanh Tâm 28/08/1991

- Cử nhân Quản trị kinh doanh 

tổng hợp/Quản trị kinh doanh

- Chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư - 

Lưu trữ

- Đại học Công đoàn

- Đại học Khoa học xã hội 

và nhân văn - Đại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Vị trí Kế toán (01 chỉ tiêu): 03 phiếu 

1 Đỗ Thị Vân Anh 11/09/2001
Cử nhân Kế toán doanh 

nghiệp/Kế toán
Học viện Tài chính IELTS 7.0

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Nguyễn Mạnh Dũng 01/06/1999 Cử nhân Kiểm toán/Kế toán Học viện Tài chính Tiếng Anh bậc 3
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3 Trần Thị Ánh Ngọc 15/03/2000 Cử nhân Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia Hà Nội
TOEIC 855

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

1 Nguyễn Tuấn Anh 07/09/2001 Cử nhân Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghiệp Hà 

Nội
TOEIC 675

Ứng dụng công nghệ 

thông tin nâng cao

5.2. Vị trí Quản lý cảng hàng không, sân bay (01 chỉ tiêu): 01 phiếu

1 Vũ Thị Thu Huyền 31/12/2000
Cử nhân kinh tế vận tải 

biển/Kinh tế vận tải
Đại học Hàng Hải Việt Nam TOEIC 455

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

1
Nguyễn Thị Nhật 

Hồng
16/12/1999 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội TOEIC 515

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Phí Thị Bích Ngọc 21/05/2000 Cử nhân Luật Đại học Công đoàn Tiếng Anh bậc 3
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

1 Nguyễn Thị Phương 07/02/1986
Cử nhân Quản trị kinh doanh 

quốc tế/Quản trị kinh doanh
Đại học Ngoại thương Tiếng Anh bậc 3

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Vũ Thị Yên 25/08/1993 Cử nhân Kiểm toán/Kế toán Đại học Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh bậc 3
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

5. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Cát Bi (02 chỉ tiêu): 02 phiếu

5.1. Vị trí Giám sát An toàn hàng không (01 chỉ tiêu): 01 phiếu

6.1. Vị trí Giám sát An toàn hàng không (01 chỉ tiêu): 02 phiếu

6.3. Vị trí Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không (01 chỉ tiêu): 02 phiếu

6. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên (03 chỉ tiêu): 04 phiếu

6.2. Vị trí Quản lý cảng hàng không, sân bay (01 chỉ tiêu): 00 phiếu

7. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (03 chỉ tiêu): 04 phiếu

7.1. Vị trí Giám sát An toàn hàng không (01 chỉ tiêu): 02 phiếu
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

1 Trương Hải Anh 03/11/1991
Cử nhân Kỹ thuật công trình khai 

thác mỏ/Kỹ thuật

Đại học Kỹ thuật công trình 

Liêu Ninh
Tiếng Anh B1

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Trương Hoàng Nhi 27/02/2001 Cử nhân Luật Đại học Công đoàn TOEIC 540
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Dân tộc Sán dìu

1 Vũ Quang Minh 28/09/2001 Cử nhân Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội Tiếng Anh bậc 4
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Dân tộc Tày

2
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
12/01/2000 Cử nhân Kinh tế luật/Kinh tế Học viện Tài chính TOEIC 625

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

1 Trịnh Thị Dung 19/05/1993
Cử nhân Kinh tế đối ngoại/Kinh 

tế
Đại học Ngoại thương TOEIC 545

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản
Dân tộc Mường

2 Nguyễn Thị Hạnh 28/10/1991

Cử nhân Địa chất môi 

trường/Địa kĩ thuật - Địa môi 

trường

Trường Đại học khoa học tự 

nhiên - Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Tiếng Anh trung cấp - 

CEFR trình độ B1

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

1 Lê Sĩ Trung 16/12/1989 Cử nhân Luật kinh tế Đại học Chu Văn An

Tiếng anh cấp độ B1 

khung tham chiếu Châu 

Âu

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

7.2. Vị trí Quản lý cảng hàng không, sân bay (01 chỉ tiêu): 00 phiếu

7.3. Vị trí Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không (01 chỉ tiêu): 02 phiếu

8.2. Vị trí Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không (01 chỉ tiêu): 01 phiếu

8.1. Vị trí Quản lý cảng hàng không, sân bay (01 chỉ tiêu): 02 phiếu

9. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Vinh (02 chỉ tiêu): 06 phiếu

8. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân (02 chỉ tiêu): 03 phiếu
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn (chuyên 

ngành/ngành đào tạo)
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngoại ngữTên trường
Đối tượng

 ưu tiên
Tin học

1 Phan Hoàng Anh 11/02/1997 Cử nhân Luật Đại học Vinh
Tiếng Anh trung cấp - 

CEFR trình độ B1

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Đặng Thanh Thương 28/12/1977

- Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

- Thạc sỹ Quản lý khoa học và 

công nghệ

- Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Vinh

- Học viện Kỹ thuật Quân 

sự

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

1 Trần Tuấn Anh 16/08/1992
Cử nhân Quản lý sản xuất/Quản 

lý kinh doanh

Đại học Kinh doanh và 

công nghệ Hà Nội

Tiếng Anh trung cấp trình 

độ B1

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

2 Hồ Thị Linh 27/07/2001 Cử nhân Luật Đại học Luật - Đại học Huế

Tiếng Anh chuẩn đầu ra 

bậc 3/6 (tương đương trình 

độ B1) theo khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

3 Võ Ngọc Giang Thư 14/10/1997 Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Vinh Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

4
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
18/09/1997 Cử nhân Kế toán Đại học Vinh Tiếng Anh bậc 3

Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

9.2. Vị trí Pháp chế - Thanh tra chuyên ngành hàng không (01 chỉ tiêu):  04 phiếu

9.1. Vị trí Quản lý cảng hàng không, sân bay (01 chỉ tiêu): 02 phiếu
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